
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 4, Thôn Đông Lai, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN GIA VIỆT NAM

0110240244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động khai thác yến ở hang, xây nhà gọi yến;

0170

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ Hoạt động đấu giá độc lập)
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299(Chính)

8. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN GIA 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN GIA VIETNAM IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRAN GIA VIETNAM IMEX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914106699
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

13. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sản phầm thuốc lá
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: thuốc lào 

4724

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
LINH

Việt 
Nam

Thôn Đông Lai, Xã 
Quang Tiến, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 15,000 001086021313

2TRẦN ĐẠI 
NGHĨA

Việt 
Nam

805-A2- Chung cư 
151A đường Nguyễn 
Đức Cảnh, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 5,000 031074002204

3NGUYỄN 
ANH VŨ

Việt 
Nam

P410 Tập thể Nhà 
xuất bản sự thật, số 10 
phố Kim Mã Thượng, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 5,000 020074006659

4TRẦN 
MẠNH 
PHONG

Việt 
Nam

Khối 2, Xã Phù Lỗ, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 75,000 001085002312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085002312
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khối 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH PHONG Nam

04/08/1985 Kinh Việt Nam

29/07/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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